
 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN THUẬN BẮC

1000000 1000000 Đơn vị: Triệu đồng./.

A B 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

          268.741      132.305     2.931      1.041    13.339     2.043       3.000       7.597              47.747    16.808             1.134         5.136        35.660 

I Cấp huyện           219.224      132.305        544         350    13.339     1.322       3.000       7.597              23.526    16.344                992         4.552        15.354 

1 Văn phòng HĐND và UBND               4.240                3.650             591 

2 Phòng Nông nghiệp và PTNT               3.010       2.219                   779               12 

3 Phòng Tư pháp                  454                   394               60 

4 Phòng Kinh tế và Hạ tầng               5.106               -                   953          4.153 

5 Phòng Tài chính - Kế hoạch               1.313             400                   813             101 

6 Phòng Giáo dục và Đào tạo           131.205      130.175                1.024                 6 

7 Phòng Lao động - TBXH             18.554         134                1.116    16.344             960 

8 Phòng Văn hóa và Thông tin                  828                   808               20 

9 Phòng Tài nguyên và MT               4.156       2.778          444                   914               20 

10 Phòng Nội vụ               1.085                   838             247 

11 Thanh tra                  614                   594               20 

12 Văn phòng Huyện ủy               6.134                5.705             428 

13 Ủy ban Mặt trận tổ quốc                  957            51                   735             171 

14 Huyện đoàn                  674                   648               26 

15 Hội liên hiệp Phụ nữ                  584                   564               20 

16 Hội Nông dân                  749                   729               20 

17 Hội Cựu chiến binh                  473                   467                 6 

18 Hội Chữ thập đỏ                  425                   419                 6 

19 Hội Đông y                  396                   376               20 

20 Hội Người Cao tuổi                    78                     78 

21 Hội Khuyến học                    65                     65 

22 Hội chiến sĩ CM bị địch bắt tù đày                    65                     65 

23 Hội Cựu thanh niên xung phong                  125                   125 

24 Hội Điôxin                    55                     55 

25 Trung tâm Bồi Dưỡng chính trị                  471             465                 6 

26 Trung tâm Giáo dục NN - GDTX               1.163          1.163 
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27 Trung tâm Văn hóa- Thể thao               1.349     1.322                     22                 6 

28 Trung tâm phát triển Quỹ đất                  346          346 

29  BCH PCTT và TKCN                  500          500 

30 Tòa án                    15                  15 

31 Thi hành án                    10                  10 

32 Thống kê                      5                    5 

33 Ngân hàng chính sách xã hội                  300                300 

34 Công an                  350         350 

35 Quân sự               1.500        544                   500                374               81 

36 Trung tâm Y tế             13.321    13.044                     61             216 

38 Thực hiện nhiệm vụ             10.588             103         161       3.767                1.003                247         4.552             755 

39 KP 3 CTMT QG               7.919          222          270                     26          7.401 

II Cấp xã             49.517                  -     2.387         691              -        721              -               -              24.221         464                142            584        20.306 

1 UBND xã Lợi Hải               6.896        504         153        230                4.425           79                  27            111          1.368 

2 UBND xã Công Hải               8.459        454         146        106                4.378           33                  26            105          3.212 

3 UBND xã Bắc Sơn             11.222        505         126        170                4.459           37                  26            109          5.789 

4 UBND xã Bắc Phong               5.585          39           70          78                3.292           53                  18              72          1.963 

5 UBND xã Phước Kháng               8.065        429           89          47                3.646           44                  21              87          3.700 

6 UBND xã Phước Chiến               9.290        455         107          89                4.021         218                  24            100          4.275 

Ghi chú:  - Theo quy định tại Điều 7, Điều 11 và Điều 39 Luật NSNN, Ngân sách huyện, xã không có nhiệm vụ chi nghiên cứu khoa học và công nghệ, chi trả lãi vay, chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính.

       - Chi đầu tư phát triển, chi thường xuyên chi tiết các lĩnh vực theo quy định tại Điều 38 Luật Ngân sách nhà nước.
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